
 

PHÒNG GD& ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU 

   TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG 
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số: 363/QĐ -THQT  

 Mạo Khê, ngày 04 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận các cá nhân đạt giải Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường 

Năm học 2022 - 2023 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 
 

Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường được quy định trong điều lệ 

trường tiểu học; 

 Căn cứ Kế hoạch số 328/KH-THQT ngày 12 tháng 11 năm 2022 của trường 

Th Quyết Thắng V/v tổ chức các Cuộc thi trên Internet năm học 2022-2023;         

Căn cứ vào kết quả xét giải của cuộc thi;  
 

      QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận các cá nhân đạt giải kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet 

cấp trường, năm học 2022-2023 gồm 120 giải, trong đó: 14 giải Nhất, 22 giải Nhì, 

29 giải Ba, 55 giải KK (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

       Điều 3. Các tổ chuyên môn, bộ phận chức năng nhà trường và các em học sinh 

đạt giải có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3(t/h); 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
                    Lê Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH 

ĐOẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH  TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2022-2023 
Khối 3: 

STT ID  Họ và Tên  Lớp 

Điểm 

thi Thời gian thi 

Đạt 

giải 

1 1302409740 Đặng Nguyễn Bảo Ngân 3D 1890 23 phút 7 giây Nhất 

2 1299996992 NGUYEN MINH QUANG 3e 1840 28 phút 56 giây Nhất 

3 1302559597 Đào Tuấn Anh 2C 1790 29 phút 50 giây Nhất 

4 1302266458 Phan Văn Tiến 3b 1760 24 phút 35 giây Nhất 

5 1302369949 Vũ Diệp Chi 3E 1720 28 phút 18 giây Nhất 

6 1302409816 Đỗ Ngọc Anh Thư 3D 1710 25 phút 2 giây Nhì 

7 1302409701 Đoàn Nguyễn Minh Hương 3D 1710 24 phút 29 giây Nhì 

8 1302409838 Đỗ Nam Phong 3D 1650 23 phút 52 giây Nhì 

9 1302409728 Ngô Ngọc Linh 3D 1640 29 phút 59 giây Nhì 

10 1302270207 Lê Vân Chi 3b 1630 25 phút 13 giây Nhì 

11 1299771356 Vũ Tiến Đạt 3D 1630 29 phút 57 giây Nhì 

12 1302426105 Phạm Vân Anh 3A 1620 26 phút 56 giây Nhì 

13 1302486622 Trịnh Đăng KHoa 3E 1600 29 phút 59 giây Nhì 

14 1302484365 Trịnh Thanh Tâm 3E 1550 29 phút 59 giây Ba 

15 1302409716 Nguyễn Hồng Linh 3D 1550 30 phút Ba 

16 1302562008 Phạm Gia Tuệ Minh 2d 1520 21 phút 8 giây Ba 

17 1302446893 Nguyễn Thiện Nhân 3E 1490 24 phút 15 giây Ba 

18 1302413786 Vũ Thuỳ An 3B 1460 29 phút 59 giây Ba 

19 1302389582 Trần Khánh Nhi 3C 1450 22 phút 3 giây Ba 

20 1302409468 Lê Đức Anh 3D 1420 28 phút 49 giây Ba 

21 1302484668 Nguyễn Bảo Nam 3E 1380 29 phút 59 giây Ba 

22 1302409828 Lương Đinh Minh Trí 3D 1360 30 phút Ba 

23 1301064319 Phạm Hải Đăng E 1340 29 phút 59 giây Ba 

24 1302500494 Nguyễn Minh Tùng 3A 1320 29 phút 59 giây KK 

25 1302414213 Trần Ngọc Tuệ An 3B 1320 27 phút 22 giây KK 

26 1302561998 Nguyễn Thanh Loan 2d 1310 29 phút 59 giây KK 

27 1302484596 Đồng Đức Nhân 3e 1300 29 phút 59 giây KK 

28 1302409676 Lê Đình Hoà 3D 1300 29 phút 59 giây KK 

29 1302501426 Trần Phương Anh 3A 1290 29 phút 18 giây KK 

30 1302500307 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3A 1260 23 phút 31 giây KK 

31 1302409644 Phạm Huyền Anh 3D 1260 24 phút 46 giây KK 

32 1302456061 Ngô Bảo Anh 3E 1240 22 phút 25 giây KK 

33 1302562059 Nguyễn Ánh Dương  2d 1230 29 phút 59 giây KK 

34 1302409788 Nguyễn Phương Thảo 3D 1200 29 phút 59 giây KK 

35 1302497056 Nguyễn thảo Chi 3E 1190 29 phút 59 giây KK 

36 1302490109 Đặng Quỳnh Như 3a 1180 30 phút KK 

37 1302409765 Lê Thị Hải Phương 3D 1170 30 phút KK 

38 1302503139 Hỷ Trần Ngọc Diệp 3a 1160 29 phút 59 giây KK 

39 1302500528 Lê Minh Tiến 3A 1160 29 phút 59 giây KK 

40 1302414092 Phạm Khánh Linh 3b 1160 29 phút 59 giây KK 

41 1302409775 Trương Bảo Quyên 3D 1160 29 phút 59 giây KK 

42 1302446769 cao hoàng anh 3E 1080 30 phút KK 

43 1302442283 Đỗ Phúc Khang E 1080 29 phút 59 giây KK 

44 1302491333 Lục vũ Ngọc Hoa 3 E 1030 29 phút 59 giây KK 



45 1302559509 Bùi Văn Hùng 2C 1010 28 phút 22 giây KK 

46 1302413918 Nguyễn Ngọc Hà 3b 1010 27 phút 42 giây KK 

 

Khối 5: 
STT ID Họ và Tên Lớp Điểm thi Thời gian thi Đạt giải 

1 1302266768 Phan Ngọc Bích 5b 1930 22 phút 14 giây Nhất 

2 1302447955 
Nguyễn Thị Thanh 
Hà 4E 1840 30 phút Nhất 

3 1302386526 Trần Hà Linh 5B 1790 21 phút 53 giây Nhất 

4 1302401658 Nguyễn Tuyết Nhi 5A 1730 29 phút 58 giây Nhì 

5 1302286041 Ngô Cao Lam Giang 5E 1680 28 phút 29 giây Nhì 

6 1302454607 
Nguyễn Hoàng Ngọc 
Minh 4D 1650 28 phút 2 giây Nhì 

7 1302712472 Bùi Quỳnh Mai 5B 1580 29 phút 56 giây Nhì 

8 1302525405 Nguyễn Xuân Mai 5A 1550 30 phút Nhì 

9 1302474185 Bùi Trí Minh 5D 1540 21 phút 42 giây Nhì 

10 1300106262 VŨ HÀ PHƯƠNG 5c 1540 29 phút 59 giây Nhì 

11 1302418108 Nguyễn Hoàng Hải 5B 1530 30 phút Ba 

12 1302712969 Hoàng Đức Minh 5A 1520 29 phút 59 giây Ba 

13 1302433150 Nguyễn Ly Ly 5D 1480 29 phút 59 giây Ba 

14 1302497811 Nguyễn Quỳnh nga 5A 1450 29 phút 50 giây Ba 

15 1303088309 Nguyễn Huy Nhật 5a 1440 29 phút 59 giây Ba 

16 1302462663 Trần Vũ Gia Hân 5A 1440 29 phút 59 giây Ba 

17 1302350745 Vũ Huyền Linh 5D 1440 29 phút 59 giây Ba 

18 1303248157 phạm thị ngọc ánh 5a 1430 29 phút 59 giây Ba 

19 1300039643 đồng thanh phong 5a 1430 30 phút Ba 

20 1302452106 Nguyễn Đức Phúc 5b 1360 24 phút 13 giây Ba 

21 1302387078 phạm văn tuấn anh 5E 1310 29 phút 59 giây KK 

22 1302414236 
Phạm Hoàng Bích 
Phượng 5D 1300 29 phút 58 giây KK 

23 1302458355 Phạm Minh Đức 5C 1290 30 phút KK 

24 1302640658 Đinh Khánh Chi 5D 1230 29 phút 26 giây KK 

25 1302529777 Nguyễn Đức huy  5a 1210 30 phút KK 

26 1302397699 Hà Chí Kiên 5E 1200 29 phút 57 giây KK 

27 1302726430 Bùi Khánh Vân 5D 1130 30 phút KK 

28 1297625830 Nguyễn Quang Minh 5A 1130 29 phút 59 giây KK 

29 1303107349 Nguyễn Trọng Kim 5C 1120 30 phút KK 

30 1302510035 nguyễn duy hưng 5B 1120 30 phút KK 

31 1303097305 Phạm Phương Anh  5b 1110 29 phút 59 giây KK 

32 1302529746 NGUYỄN KIM NGÂN 5A 1090 29 phút 59 giây KK 

33 1302548226 Lê Minh Đạt 5A 1080 30 phút KK 

34 1302509761 Nguyễn Công Thăng 5B 1070 30 phút KK 

 

KHỐI 4: 

 

STT ID Họ và Tên  Lớp 
Điểm 
thi Thời gian thi Đạt giải 

1 1302447855 Nguyễn Thị Thanh Hà 4E 1970 18 phút 43 giây Nhất 

2 1302454270 
Nguyễn Hoàng Ngọc 
Minh 4D 1920 21 phút 40 giây Nhất 

3 1299733587 Phùng Bảo Nguyên D 1910 23 phút 3 giây Nhất 

4 1302447350 Dương Bảo An 4E 1890 29 phút 26 giây Nhất 



5 1302426081 Nguyễn Gia Khánh 4D 1890 22 phút 12 giây Nhất 

6 1302437116 Bùi Trí Minh 4D 1880 17 phút 9 giây Nhất 

7 1302496926 Nguyễn Tuấn Vũ 4D 1830 29 phút 44 giây Nhì 

8 1303991731 Đặng Nguyễn Bảo Ngân D 1780 26 phút 10 giây Nhì 

9 1302668823 Phạm Quang Lân 4C 1730 30 phút Nhì 

10 1302448056 Đặng Anh Thư 4E 1720 29 phút 59 giây Nhì 

11 1302681902 Phạm Hồng Tuyết Nhi  c 1640 30 phút Nhì 

12 1302670715 Nguyễn Hoàng Phúc 4c 1620 27 phút 34 giây Nhì 

13 1302893099 Phạm Hoàng Linh Đan 4d 1600 29 phút 59 giây Nhì 

14 1299730630 Vũ Nam Phong 4D 1580 25 phút 10 giây Ba 

15 1302431850 NGUYỄN THÁI AN 4D 1560 30 phút Ba 

16 1303275074 Tran Khanh Linh 4A 1520 27 phút 53 giây Ba 

17 1302558905 Đoàn Mạnh Hùng 4B 1510 29 phút 59 giây Ba 

18 1302448675 Đặng Thanh Nga 4E 1510 29 phút 59 giây Ba 

19 1302516158 Nguyễn Thanh Ngân 4A 1480 29 phút 59 giây Ba 

20 1302495004 Ngô Hồng Quyên 4E 1470 30 phút Ba 

21 1302448421 Lê An Phú 4E 1440 30 phút Ba 

22 1302332903 Nguyen Thao Trang 4e 1430 30 phút Ba 

23 1303266775 Nguyễn Đình Minh Quang 4d 1380 29 phút 59 giây KK 

24 1303996668 NGUYỄN MINH QUANG 4e 1360 29 phút 59 giây KK 

25 1302675120 Nguyễn Mai Trang 4A 1350 29 phút 59 giây KK 

26 1300037841 nguyễn gia hưng 4C 1350 29 phút 59 giây KK 

27 1302823479 Thân Bùi Tiến Đạt 4B 1330 27 phút 7 giây KK 

28 1302448573 Hoàng Thảo Phương 4E 1330 29 phút 59 giây KK 

29 1302448831 TRẦN YẾN THẢO MY 4D 1300 29 phút 59 giây KK 

30 1302833197 do nam phong 4d 1270 28 phút 47 giây KK 

31 1299769936 Lê Vũ Ngân An 4E 1270 29 phút 59 giây KK 

32 1302532455 Đồng Thuỳ Linh 4A 1260 29 phút 59 giây KK 

33 1290189558 Vũ Thái An 4D 1250 29 phút 59 giây KK 

34 1299788061 Nguyễn Khải 4C 1210 30 phút KK 

35 1302526140 Đặng Quốc Tùng Lâm 4B 1200 29 phút 59 giây KK 

36 1303984981 Đỗ Ngọc Anh Thư 3D 1190 29 phút 59 giây KK 

37 1302873896 ngô minh thư 4e 1190 29 phút 59 giây KK 

38 1303879445 Trần Tinh Nguyên 4E 1130 28 phút 3 giây KK 

39 1302503924 Bùi Trâm Anh 4A 1110 24 phút 25 giây KK 

40 1302687485 Nguyễn Mạnh Quân 4c 1010 29 phút 59 giây KK 

 
 


